TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 17: từ ngày 27/12 đến ngày 01/01/2022
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN                                                                (Đọc - hiểu văn bản nhật dụng)
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. THẾ NÀO LÀ VĂN BẢN: 
1. Khái niệm về văn bản:
   
Văn bản là sản phẩm được tạo ra trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Nó thường gồm nhiều câu và là một chỉnh thể về mặt nội dung và hình thức.

2. Các đặc điểm của văn bản:
- Văn bản bao giờ cũng tập trung vào một chủ đề và triển khai chủ đề một cách trọn vẹn.

- Các câu trong văn bản có sự liên kết với nhau về mặt nội dung. Đồng thời, văn bản còn phải đư​ợc xây dựng theo một kết cấu mạch lạc, rõ ràng.

- Mỗi văn bản th​ường hư​ớng vào thực hiện một mục đích giao tiếp nhất định.

  II. THẾ NÀO LÀ ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN:
1. Khái niệm về đọc_ hiểu văn bản:
Đọc - hiểu văn bản là hiểu được nội dung, ý nghĩa, các biện pháp nghệ thuật, thông hiểu các thông điệp tư tưởng, tình cảm cũng như cách đánh giá, bàn luận  của người viết về một vấn đề, nội dung trong cuộc sống. Đọc hiểu là quá trình thâm nhập vào văn bản với thái độ tích cực, chủ động.
2. Các dạng câu hỏi đọc - hiểu Ngữ văn 8
a. Câu hỏi nhận biết: yêu cầu xác định: đề tài; nội dung; ý nghĩa; các chi tiết chính;… trong văn bản. Nhận biết, thể hiện, diễn đạt lại nội dung của văn bản bằng ngôn ngữ của cá nhân.
b. Câu hỏi thông hiểu: yêu cầu xác định nêu chủ đề hoặc nội dung chính của văn bản; lý giải các chi tiết; các sự kiện thông tin… được đề cập trong văn bản; nhận diện các đơn vị kiến thức tiếng Việt đã học; dựa vào kĩ năng trình bày của cá nhân để lý giải hoặc giải quyết các tình huống theo yêu cầu được đặt ra trong văn bản.
c. Câu hỏi vận dụng: yêu cầu các em viết một vài câu văn hoặc một đoạn văn ngắn trình bày quan điểm riêng của cá nhân về một vấn đề nào đó có trong văn bản theo yêu cầu của đề bài; vận dụng ý nghĩa hoặc bài học rút ra từ văn bản để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống, thể hiện được những quan điểm và trải nghiệm của bản thân.

3. Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục khi làm các dạng đề đọc - hiểu môn Ngữ văn:
	Một số lỗi thường gặp
	Cách khắc phục

	+ Trả lời quá dài dòng, không đúng trọng tâm.

	+ Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, hỏi đâu đáp đó.

+ Trả lời ngắn gọn; đúng trọng tâm vấn đề.



	+ Không nắm chắc kiến thức, trả lời sai lẫn lộn giữa các đơn vị kiến thức.

	+ Bám sát yêu cầu của đề; diễn đạt ngắn gọn và trình bày theo các gạch đầu dòng.



	+ Thiếu kĩ năng phân dạng câu hỏi. Xác định phạm vi kiến thức trọng tâm của câu hỏi.
	+ Bám sát yêu cầu của đề; đưa ra quan điểm rõ ràng và trình bày ngắn gọn.




4. Mẹo làm bài đọc - hiểu văn bản: 

- Đọc và tóm tắt lại những ý chính của văn bản và gạch chân những từ khóa quan trọng của câu hỏi.

- Nắm kiến thức tiếng Việt thật kĩ.

-  Phân chia thời gian hợp lí để làm bài.  
- Trình bày các các câu hỏi một cách chặt chẽ và diễn đạt đầy đủ.

III. VẬN DỤNG ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN NHẬT DỤNG:
Bảng thống kê những văn bản nhật dụng đã học trong chương trình Ngữ văn 8 HKI:

	Văn bản
	Tác giả
	Nội dung chính
	Phương thức biểu đạt

	Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
	Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội
	Môi trường
	Thuyết minh

	Ôn dịch, thuốc lá
	Nguyễn Khắc Viện
	Tệ nạn ma túy, thuốc lá
	Thuyết minh, nghị luận và biểu cảm

	Bài toán dân số
	Thái An
	Dân số và tương lai loài người
	thuyết minh và Nghị luận


Ví dụ: 

 Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

“…Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!
Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc những người ở gần anh. Anh uống rượu say mèm, anh làm anh chịu. Nhưng hút thuốc thì người gần anh cũng hít phải luồng khói độc. Điều này hàng nghìn công trình nghiên cứu đã chứng minh rất rõ…”
a) Cho biết đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

b) Nêu ý nghĩa của văn bản em vừa xác định.

*Gợi ý: 
a)
- Văn bản: Ôn dịch, thuốc lá

- Tác giả: Nguyễn Khắc Viện

b)
- Ý nghĩa: Thuốc lá là một thứ ôn dịch dễ dàng lây lan, gây những tổn hại to lớn đến sức khỏe và tính mạng con người. Bởi vậy chúng ta cần phải có quyết tâm cao và triệt để hơn nữa phòng chống ôn dịch.

ÔN TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC HỌC KÌ 1
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Phần Văn:

* Các tác phẩm tự sự đã học: 

1. Tôi đi học (Thanh Tịnh)
2. Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu- Nguyên Hồng)

3. Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn-Ngô Tất Tố)

4. Lão Hạc (Nam Cao)

5. Cô bé bán diêm (An –đéc-xen)

6. Đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn-ki-hô-tê – Xéc –van-téc)

7. Chiếc lá cuối cùng (O-hen-ri)

8. Hai cây phong (Trích Người thầy đầu tiên – Ai-ma-tốp)

* Các tác phẩm trữ tình đã học: 
1. Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh); 

2. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (Phan Bội Châu)

3. Muốn làm thằng Cuội (Tản Đà); 

4. Hai chữ nước nhà (Trần Tuấn Khải)

* Các văn bản nhật dụng:

1. Thông tin về ngày trái đất năm 2000
2. Ôn dịch, thuốc lá

3. Bài toán dân số

II. Phần Tiếng Việt:
1. CÊp ®é kh¸i qu¸t nghÜa cña tõ 

2. Tr­êng tõ vùng.

3. Tõ t­îng h×nh, tõ t­îng thanh 

4. Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÕt ng÷ x· héi

5. Trî tõ , th¸n tõ 

6. T×nh th¸i tõ 

7. Nãi gi¶m nãi tr¸nh ,nãi qu¸.

8. C©u ghÐp.

9. DÊu c©u.

III. Phần Tập làm văn:
* Kiến thức đã học phần TLV:

1. Văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

2. Văn thuyết minh.
IV. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 17.

* BÀI TẬP CỦNG CỐ TUẦN 17
 Câu 1: Văn bản nhật dụng là gì?
A. Là loại văn bản đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá,… về những vấn để, những hiện tượng gần gũi, bức xúc với cuộc sống con người và cộng đồng.
B. Là loại văn bản ta thường gặp trong cuộc sống hằng ngày ví dụ quyết định nâng lương, quyết định kỷ luật hoặc giấy mời họp, thông báo.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 2: Những lưu ý khi học văn bản nhật dụng?

A. Cần căn cứ vào đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt để phân tích nội dung.
B. Cần có kiến giải về quan điểm riêng, đề xuất kiến nghị và giải pháp về những vấn đề trong văn bản.
C. Cần vận dụng kiến thức các môn học để làm sáng tỏ nội dung đặt ra trong văn bản.
D. Gồm tất cả nội dung trên.
Câu 3: Nội dung nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của văn bản nhật dụng?

A. Đề cập đến những vấn đề gần gũi, bức thiết đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại.

B. Có thể được viết bằng các phương thức biểu đạt khác nhau.

C. Chỉ được sáng tác trong thời điểm hiện tại.
D. Có giá trị nhất định về mặt văn chương.
Câu 4: Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về câu ghép?

A. Là câu chỉ có một cụm chủ - vị làm nòng cốt.

B. Là câu có 2 cụm chủ vị và chúng không bao chứa nhau.

C. Là câu có hai cụm chủ - vị trở lên và chúng không bao chứa nhau.

D. Là câu có 3 cụm chủ vị và chúng bao chứa nhau.

Câu 5: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?

A. Người lớn hút thuốc trước mặt trẻ em, lấy điếu thuốc làm một cử chỉ cho biểu tượng quý trọng chính là đẩy con em vào con đường phạm pháp.

B. Quân Triều đình đã đốt rừng để giết chết người thủ lĩnh nghĩa quân đó, cuộc khởi nghĩa bị dập tắt.

C. Cây dừa gắn bó với người dân Bình Định chặt chẽ như cây tre đối với người dân miền Bắc.

D. Những vườn hoa, cây cảnh, những vườn chè, vườn cây ăn quả của Huế xanh mướt như những viên ngọc.
* DẶN DÒ: - Ghi phần nội dung và làm bài tập vào tập.
 - Ôn tập kiểm tra học kì 1.   
* Lưu ý: Vào K12Online xem lại bài giảng, làm bài tập củng cố, hoàn thành trước 8g00 ngày 02/01/2022.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 

	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Lê Thị Thiên Hương
	8/2, 8/5, 8/13
	0905011555
	thienhuong.0715@gmail.com

	Lê Ngọc Xuân Khánh
	8/3
	0907375712
	lekhanhmon@gmail.com

	Đặng Hoàng Anh Tao
	8/4, 8/9, 8/10
	0707871829
	danghoanganhtao.1992@gmail.com

	Đỗ Minh Trí
	8/1, 8/11
	0934041597
	minhtrittv1@gmail.com

	Vũ Thị  Tưởng
	8/6, 8/7, 8/8, 8/12
	0376900503
	vutuonga5607@gmail.com
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